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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
10/3
	S
	1
	HĐTN
	73
	Sinh hoạt dưới cờ: Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống.
	
	

	
	 
	2
	Toán
	  73
	Luyện tập chung
	Máy soi
	Thước vạch cm

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	289
	Bài 1: Rửa tay trước khi ăn (Tiết 1, 2)
	Video rửa tay
	Xà phòng, khăn

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	290
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
11/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	  291
	Bài 1: Rửa tay trước khi ăn (Tiết 3, 4)
	
	Trnh Tr 66

	
	
	2
	Tiếng Việt
	292
	
	
	BP

	
	
	3
	Mĩ thuật
	25
	Hoa quả(Tiết 4)
	
	

	
	
	4
	TNXH
	49
	Bài 20: Cơ thể em (Tiếp)
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	49
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	Tư
12/3
	S
	1
	Tiếng Anh
	49
	Unit 8: Food- Lesson 1 – Task A, B, C
	
	

	
	
	2
	Toán
	74
	Luyện tập chung (Tiếp)
	Máy soi
	Thước vạch cm

	
	
	3
	Tiếng Việt
	293
	Bài 2: Lời chào
	Video bài hát
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	294
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	295
	Luyện tập, thực hành, củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	TNXH
	50
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể
	
	Tranh MH

	
	
	7
	HĐTN
	74
	Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 1)
	
	Tranh MH

	Năm
13/3
	S
	1
	GDTC
	50
	Vận động phối hợp của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	25
	TTAN: Câu chuyện về thanh phách. VDST: Dài – ngắn
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	296
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	Tranh Tr 71

	
	
	4
	Tiếng Việt
	297
	
	
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	298
	Luyện tập, thực hành, củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
14/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	299
	Bài 3: Khi mẹ vắng nhà (Tiết 3, 4)
	Video truyện
	Trnh Tr 72, 73

	
	
	2
	Tiếng Việt
	300
	
	
	BP

	
	
	3
	Tiếng Anh
	50
	Unit 8: Food- Lesson 1 – Task D, E
	
	

	
	
	4
	Toán
	75
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
	
	Que tính

	
	C
	5
	Tiếng Việt (bt)
	
	 Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	75
	Sinh hoạt lớp
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	25
	Biết nhận lỗi
	 
	 

	
	Kiểm tra ngày 5/3/2025
Phó Hiệu trưởng




Vũ Thị Chững
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



